
UBND HUYỆN LẠNG GIANG 

TRUNG TÂM Y TẾ 

 

Số:          /TTYT-KD 

V/v yêu cầu báo giá hóa chất nhộm vi sinh 

cho Khoa xét nghiệm. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Lạng Giang, ngày 09 tháng 04 năm 2025 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam 

Căn cứ Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ về quản 

lý trang thiết bị y tế; Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03/3/2023 của Chính Phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 

năm 2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế;  

Căn cứ danh mục dự trù của Khoa Xét nghiệm, Biên bản Họp Hội đồng khoa 

học Đơn vị ngày 08/04/2025 về việc thống nhất danh mục, số lượng, thông số kỹ 

thuật của hoá chất nhuộm vi sinh đề nghị mua sắm của Trung tâm Y tế huyện Lạng 

Giang;  

Trung tâm Y tế huyện Lạng Giang có nhu cầu cấp thiết sử dụng hóa chất 

nhuộm vi sinh cho khoa xét nghiệm, cần tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng 

giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho dự toán gói thầu: “Mua sắm 

hoá chất nhuộm vi sinh của khoa xét nghiệm phục vụ công tác chuyên môn của Trung 

tâm Y tế huyện Lạng Giang” với nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế huyện Lạng Giang 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

- Họ và tên: Hà Văn Vỹ 

- Chức vụ: Phó trưởng khoa Dược, vật tư – TTBYT 

- Số điện thoại: 0919 141 668 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bộ phận văn thư hoặc Khoa Dược, vật tư – TTBYT 

thuộc Trung tâm Y tế huyện Lạng Giang – Thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc 

Giang 

- Nhận qua email: Havybvlg.bg@gmail.com 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Đến ngày 14 tháng 04 năm 2025. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 60 ngày kể từ ngày báo giá. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 
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1.Hoá chất xét nghiệm đề nghị báo giá như sau: 

1.1. Bộ nhuộm vi sinh 

STT 
Danh mục 

hàng hóa 
Tên thương mại Thông số kỹ thuật 

Hãng sản 

xuất, nước 

sản 

xuất 

ĐV 

Số 

lượng 

dự trù 

1 
Bộ nhuộm 

Gram 

Bộ nhuộm Gram/  

MI 001 ST 

Họ thuốc nhuộm vi sinh 

Quy cách: 100ml/ bộ 
 Bộ 2 

2 
Bộ nhuộm 

Giemsa 

Bộ nhuộm Giemsa/  

MI 004 ST 

Thực hiện xét nghiệm 

soi nhuộm Giemsa 

Quy cách: Chai 100ml 

 Lọ 10 

3 
Bộ nhuộm 

Ziehl 

Bộ nhuộm Ziehl 

Neelsen/ 

MI 003 ST 

Bộ nhuộm vi sinh lao - 

ZIEHL NEELSEN 

Bộ 3 lọ 

 Bộ 2 

4 
Dung dịch 

KOH 
KOH 20% 

Dung dịch KOH 20% 

chai 500ml 
 Lọ 2 

 

1.2 Vật tư và hóa chất nhuộm Pap 

STT 
Danh mục 

hàng hóa 
Thông số kỹ thuật 

Hãng sản 

xuất, nước 

sản 

xuất 

ĐV 

Số 

lượng 

dự 

trù 

1 Bộ bể nhuộm  
- Bộ bể nhuộm tiêu bản bằng nhựa chịu hóa 

chất, có khung giá đỡ, Bộ bao gồm 12 bể. 

Bio-Optica, 

Italy 
 Bộ  2 

2 
Giá nhuộm 

tiêu bản 

- Giá nhuộm tiêu bản bằng nhựa có khả năng 

chứa được 20 lam/lần nhuộm; phù hợp với 

loai bể nhuộm ở trên. 

Bio-Optica, 

Italy 
 Cái  2 

3 
Hộp đựng tiêu 

bản sau nhuộm 

- Khay bằng nhựa chịu hóa chất, khả năng 

chứa được 100 lam/Hộp 
J.P.Selecta  Cái  10 

4 
Lamen loại 

24x40 

Kích thước: 24 x 40mm. Được làm bằng 

thủy tinh. Được làm sạch và đánh bóng. 

Đồng đều về cắt, độ dày. Bề dày: 0,13 - 0,17 

mm.; Đóng gói: 1000 chiêc/hộp 

New Erie - 

Epredia, Anh 
 Hộp  1 

5 
Keo dán tiêu 

bản dùng ngay 

Keo dán loại khô nhanh  

Tạo thể trong suốt khi soi dưới kính.  

Không tạo vết mờ khi bảo quản lâu. Thành 

phần bao gồm: Toluene: 60-62%; Acrylic 

Resin: 36-40%; Isobutyl methacrylate <1% ; 

Đóng gói: 118 ml/Lọ 

Richard 

Allan 

Scietific 

 Lọ  5 

6 Hematoxyline 

Dạng dung dịch pha sẵn, gốc Acid; có màu 

tím, không mùi, Độ pH: 2.3 – 2.6,  Nhiệt độ 

sôi: 98.3 độ C, Thành phần gồm có:  Nước: 

60-70 %; ETHYL glycol 20-25: 1-3%;  

Acetic acid: 1-3%; Muối nhôm sunfat: <1-5 

Richard 

Allan 

Scietific 

 Chai  5 
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%;  Hematoxyline: < 1%; Natri Iot: <1%; 

Đóng gói: Chai 473ml 

7 
Hóa chât 

nhuộm OG6 

Hóa chất chuyên dùng để nhuộm cho các qui 

trình nhuộm Papanicolaou 

Thành phần của chất nhuộm: Bao gồm Ethyl 

alcohol 72-75%; nước: 15-18%; Isopropyl 

alcohol: 4-5%, Methyl alcohol: 3-4%; acid 

phosphotungstic <1%, Orange-G 1%; Đóng 

gói: Chai 473ml 

Richard 

Allan 

Scietific, Mỹ 

 Chai  5 

8 
Hoá chất 

nhuộm EA50 

Hóa chất chuyên dùng để nhuộm cho các qui 

trình nhuộm Papanicolaou 

Thành phần của chất nhuộm: Bao gồm Ethyl 

alcohol 78-80%; Isopropyl alcohol: 4-5% 

nước: 12-13%, acid phosphotungstic <1%, 

Fast green<0.1% Bismarck Brown Y <1%, 

Eosin dye <1%.:  Đóng gói: Chai 473ml 

Richard 

Allan 

Scietific, Mỹ 

 Chai  5 

9 Xy len 

– Chất lỏng trong suốt không màu. – Khối 

lượng mol: 106,16 g/mol          – Hàm lượng 

:>=99.0%                  – Sulfide≤0.003%; 

Benzene≤0.1%; Toluene≤0.1%; tính axit 

≤0.00025mmol/g; độ kiềm 

≤0.00025mmol/g; Đóng gói: Chai 500 ml            

Xilong  Chai  5 

10 Cồn tuyệt đối Cồn tuyệt đối; Trung Quốc   
 Chai 

500ml  
5 

11 Cồn 96  Cồn 96; Việt Nam    Lít  5 

12 Cồn ete Cồn Ete    Lít  5 

13 Acid HCL Acid HCL     Lít  2 

14 
Giá phơi lam 

kính 
Giá phơi lam kính bằng Inox    Cái  10 

 

 3. Địa điểm cung cấp: Hàng hóa được vận chuyển, bàn giao, nghiệm thu tại 

Kho của Trung tâm Y tế huyện Lạng Giang – Thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang, tỉnh 

Bắc Giang. 

4. Thời gian giao hàng dự kiến: 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. 

5. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:  

- Việc thanh toán cho Nhà thầu bằng chuyển khoản, thanh toán khi hoàn thành 

việc giao hàng theo dự trù của Chủ đầu tư.  

- Thời hạn thanh toán trong vòng không quá 90 ngày kể từ khi Nhà thầu xuất 

trình đầy đủ các chứng từ theo yêu cầu. Chứng từ thanh toán phải phù hợp với quy 

định của pháp luật. 
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6. Các thông tin khác: 

- Tài liệu có liên quan về hàng hóa báo giá (nếu có) gồm:  

+ Số lưu hành hoặc số giấy phép nhập khẩu phù hợp với trang thiết bị y tế báo 

giá theo quy định của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ 

về quản lý trang thiết bị y tế; Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03/3/2023 của 

Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 

tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế; 

+ Thông tin kê khai giá hoặc niêm yết giá và đường Link tra cứu (nếu có); 

+ Hợp đồng cung cấp hàng hóa chào giá trong thời gian không quá 90 ngày 

tính đến thời điểm báo giá (nếu có); 

- Tài liệu khác. 

Đề nghị các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam quan tâm báo giá./. 

 

Nơi nhận:  

- Cổng TT đơn vị; 

- Lưu: VT, KD. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Đức Mạnh 
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MẪU BÁO GIÁ 

Kính gửi: Trung tâm Y tế huyện Lạng Giang 

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Trung tâm Y tế huyện Lạng Giang, chúng tôi.... [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung 

cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa 

chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các loại hoá chất như sau: 

1. Hoá chất xét nghiệm đề nghị báo giá như sau: 

STT 
Danh mục 

hàng hóa 
Tên thương mại 

Ký, mã, nhãn 

hiệu, model, hãng sản 

xuất, Xuất xứ 

Mã HS 

Năm sản 

xuất 

Số 

lượng 

Đơn vị 

tính 

Đơn giá 

(VND) 

Chi phí cho 

các dịch vụ 

liên quan 

(VNĐ) 

Thuế, phí, 

lệ phí (nếu 

có) (VND) 

Thành tiền 

(VND) 

1            

2            

  Tổng giá trị thành tiền  

  Bằng chữ:  

 (Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế) 

3. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 100 ngày, kể từ ngày báo giá. 

4. Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng 

nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của 

pháp luật về doanh nghiệp. 

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

…., ngày.... tháng…… năm 20…… 

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp(12) 

(Ký tên, đóng dấu (nếu có)) 
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